I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 
tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	
	
	
	
	
	
	Gia đình nhà gà
	Những chú vịt dễ thương
	Đôi bạn nhỏ 
(Cún con, mèo con)

	I
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Trẻ thực hiện đúng,  nhịp nhàng, hứng thú và đúng các  động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	- Hô hấp: Hít thở 
- Tay: Tay giang
 ngang, hạ xuống
- Bụng, lườn: Nghiêng 
người sang 2 bên 
- Chân: Hai chân dậm xuống đất 
* Tập kết hợp bài  
“ Gà gáy”
* Vận động minh họa phù hợp theo chủ đề
	Lớp
học
	- Lớp học

- Sân vườn cổ tích.
	TDS
	TDS
	TDS

	2

	Biết cách lấy thăng bằng khi đi thay đổi theo tốc độ nhanh- chậm theo cô, hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp




	Trò chơi:
- Vịt con tìm ổ ( đi bước vào các ô)
- Mèo con đi qua khe núi 20-25cm 
(Đi trong đường hẹp)
	Lớp

	- Lớp học
- Sân trường(Giữa sảnh chính)
	
	HĐCCĐ
	HĐCCĐ

	3
	Biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng.
	Bò chui qua cổng
	Trò chơi:
- Mèo con chui qua cổng hoa
- Cún con qua hang 
- Vịt con thi tài       (Bò chui qua cổng)
	Lớp
	
Lớp học
	
	
	HĐCCĐ

	4
	Trẻ hứng thú, phối hợp nhịp nhàng tay - mắt và tung - bắt bóng cùng cô ở khoảng cách 1m;
	Ném bóng về phía trước, tung bắt bóng cùng cô
	 Trò chơi: 
- Vui cùng gà con 
- Mèo con,cún con trổ tài ( Tung- bắt bóng cùng cô)
	Lớp
	Sân trường cạnh hồ bơi
	HĐCCĐ
	
	HĐNT

	5
	Phối hợp nhịp nhàng được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay-mắt để xâu luồn, buộc, cài, chắp ghép các con vật quen thuộc


	- Xâu luồn
- Cài, cởi cúc
- Chắp ghép hình
- Vò giấy

	- TC: Tay ai khéo      (Xâu luồn hình các con vật)
- TC: Chiếc ổ xinh xắn (Vò giấy làm ổ cho gà)
- TC: Ai khéo nhất (Ghép hình con gà, con mèo), …
	Lớp
	Lớp học
	




	

HĐCTBS
	

HĐCTBS

	6
	Trẻ biết thực hiện được cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay để tô vẽ các con vật

	Tập cầm bút tô, vẽ

	- TC: Mèo hoa khéo tay
- TC: Cún con ngộ nghĩnh
( Trẻ tô, vẽ tranh các con vật)
	Lớp
	Lớp học
	


	

HĐCTBS
	

HĐCTBS

	7
	Biết thực hiện được cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay để lật mở trang sách xem tranh về các con vật.
	Lật mở trang sách
	- Những trang sách lý thú (xem tranh ảnh về các con vật )
	Lớp
	Lớp học
	

HĐCTBS
	

HĐCTBS
	

HĐCTBS

	8
	Trẻ thích thú được thể hiện các cử động của bàn tay, ngón tay và cổ tay chồng xếp 6-8 khối ; xếp cạnh thành chuồng cho các con vật quen thuộc.
	Chồng, xếp 6-8 khối
	TC: 
- Kỹ sư tài ba 
- Nhà nào cao hơn
	Lớp
	Lớp học
	
HĐCTBS

	
HĐCTBS

	
HĐCTBS


	9
	Thích nghi và tập luyện với chế độ ăn cơm, ăn được các thức ăn khác nhau
	- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.

	TC: 
- Bé ăn chóng lớn
- Thi ai ăn nhanh hơn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	10
	Trẻ biết ngủ một giấc buổi trưa đúng giờ
	Luyện thói quen ngủ 1 giấc buổi trưa
	- Bé ngủ ngon giấc.
- Ai xếp gối đẹp hơn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	11
	Trẻ có ý thức, hứng thú thực hiện 1 số nề nếp thói quen, vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Vứt rác đúng nơi quy định.
- Rửa tay trước khi ăn
- Uống nước sau khi ăn
	TC: 
- Thùng rác ở đâu?
- Tay ai sạch nhất?
-  Bé uống nước giỏi ghê
	Lớp
	- Lớp học
- Sân trường
-Sảnh, hành lang,…
	ĐTT
	HĐNT
	HĐCTBC

	12
	Bé thích và tập làm được một số việc tự phục vụ bản thân dưới sự giúp đỡ của người lớn.
	- Xúc cơm
- Chuẩn bị chỗ ngủ
- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định

	- Bé tập xúc ăn
- Ai được khen nhiều nhất
- Giấc mơ ngọt ngào
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau  mặt.
	 TC:
- Bé giữ vệ sinh sạch sẽ 
- Khuôn mặt xinh xắn
- Đôi bàn tay sạch, đẹp
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	13
	Trẻ nhận biết và tránh một số con vật nguy hiểm
	Một số con vật nguy hiểm
	TC: 
- Ai tinh mắt?
- Con vật nào đáng yêu?
- Con vật nào hung dữ ?
	Lớp
	- Lớp học
- Sân trường
	

HĐCTBC
	

HĐCTBC
	

HĐCTBC

	II
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	14
	Trẻ hứng thú khám phá tên gọi, nói được đặc điểm nổi bật: (tiếng kêu, vận động, màu lông, thức ăn, ….) của 1 số con vật nuôi quen thuộc.
	Tên và đặc điểm nổi bật của con vật
	TC:
- Khám phá gia đình nhà gà.
- Nhận biết con chó, con mèo.
- Bắt chước tiếng kêu các con vật.
	Lớp
	- Lớp học
- Sân trường
	
HĐCCĐ

	HĐCTBC
	HĐCCĐ

	15
	Trẻ nhận biết được con vật to/ con vật nhỏ theo yêu cầu
	Kích thước to-nhỏ
	TC:
- Gia đình nhà mèo 
- Cún anh cún em.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐCCĐ

	16
	Trẻ nhận biết được số lượng 1 và nhiều.
	Số lượng một - nhiều
	TC: 
- Vịt mẹ và đàn vịt con.
- Những chú gà con đáng yêu
- Lớp học của cún con
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐCCĐ
	

	III
	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	17

	Trẻ hứng thú, thích nghe cô kể chuyện, hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện và hành động của các nhân vật.
	Nghe kể chuyện và hiểu nội dung truyện
	Truyện:
-Quả trứng
- Các bạn của mèo
- Đôi bạn nhỏ
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐCCĐ
	HĐCCĐ

	18
	Trẻ hứng thú và biết mở sách xem tranh và chỉ vào các nhân vật, con vật trong tranh.
	Xem tranh và lật mở sách gọi tên các con vật, hành động gần gũi trong tranh
	TC: Xem tranh truyện về các con vật
- Gà con nhanh tay
- Vịt con ngộ ngĩnh
- Những chú mèo hoa..
	Lớp
	

Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	19
	Trẻ nói được câu đơn, câu có 5-7 tiếng. có các từ thông dụng về con vật.
	Nói câu đơn, câu có 5-7 tiếng có các từ thông dụng.
	TC:
- Bé thi tài
- Bạn nào nói giỏi?
- Ai thông minh hơn?
	Lớp
	- Lớp học
- Sân trường
	ĐTT
	HĐNT
	HĐCTBC

	20
	Trẻ thích nghe và đọc thơ về các con vật dưới sự giúp đỡ của cô giáo
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn.
	Thơ:
- Gà gáy
- Cún con
- Tìm ổ
- Chú gà con
	Lớp
	

Lớp học
	HĐCCĐ
	
	HĐCCĐ

	21
	Nghe, đọc và hiểu được các bài ca dao, đồng dao, hò vè, ngắn đơn giản về các con vật.
	Nghe các bài đồng dao, ca dao, hò vè đơn giản.
	- Con mèo mà trèo cây cau.
- Con gà cụ tác lá chanh.
	Lớp
	
Lớp học
	
HĐCTBC

	
ĐTT

	HĐCTBC

	22
	Có khả năng nghe và thích đặt câu hỏi và trả lời về các con vật.
	Nghe các câu hỏi : Con gì đây?; làm gì? Ở đâu?"…
	TC: 
- Bắt trước tiếng gà gáy.
- Tìm ổ cho gà
- Con gì thế nhỉ?
- Hành động này của con nào?
	Lớp
	Lớp học
	HĐCTBC
	HĐCTBC
	HĐCTBC

	IV
	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI & THẨM MĨ

	23
	Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc, gần gũi và bắt chước tiếng kêu của chúng.
	Quan tâm đến các con vật nuôi
	TC:
- Chơi cùng mèo con
- Cún con đáng yêu
	Lớp
	Lớp học
	HĐCTBC
	
	HĐCTBC

	24
	Nhận biết được trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ hành động đối với một số con vật nuôi.
	Thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn...
	TC: 
- Mèo con ăn gì?
- Cún ơi gặm xương nhé
- Thóc vàng của ai?
	Lớp
	- Lớp học
- Sân vườn
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	25
	Trẻ biết hát theo nhạc, hứng thú  hát đúng giai điệu bài hát.
	Hát bài hát đơn giản theo nhạc
	Ca sĩ nhí :
- Con gà trống
- Gà trống, mèo con và cún con
- Là con mèo
- Một con vịt
	Lớp
	Lớp học
	HĐCCĐ
	
	HĐCCĐ

	26
	Trẻ hứng thú và biết hát, tập vận động đơn giản theo theo nhạc một số bài hát về các con vật gần gũi.
	Tập vận động đơn giản theo nhạc
	Diễn viên tài năng: 
- Đàn vịt con
- Một con vịt
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐCCĐ
	ĐTT

	27
	Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc các bài hát về một số con vật nuôi.
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau
	- Gà trống thổi kèn
- Ai cũng yêu chú mèo
- Mèo con ra bờ sông
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
HĐCTBC

	HĐCCĐ

	28
	Trẻ thích nghe các âm thanh nhanh - chậm của các nhạc cụ
	Nghe âm thanh của các nhạc cụ
	- Phân biệt âm thanh nhanh chậm
- Tai ai thính
	Lớp
	Lớp học
	HĐCTBS
	HĐCTBC
	HĐCTBS

	29
	Trẻ thích cầm bút tô, vẽ, di màu, tô màu các con vật.
	Vẽ các đường nét khác nhau, di màu
	- Tô màu cún con
- Tô màu gà con
	Lớp
	Lớp học
	HĐCTBS
	

	HĐCCĐ

	
	
	
	- Vẽ ria cho mèo con
- Vẽ lông gà, vịt
	Lớp
	Lớp học
	HĐCTBS
	
	HĐCCĐ

	30
	Biết tự giở tranh xem về chủ đề con vật bé yêu.
	Xem tranh
	- Khu vườn vui vẻ
- Gia đình chó đốm
	Lớp
	Lớp học
	HĐCTBS
	HĐCTBS
	HĐCTBS

	31
	Có khả năng xé vụn giấy để trang trí hình các con vật.
	Xé, vò
	- Xé giấy làm thức ăn cho vịt,gà
- Vò giấy làm ổ, làm trứng gà, trứng vịt
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐCCĐ
	

	32
	Thích chơi với đất nặn tạo ra sản phẩm đơn giản theo sự hướng dẫn của người lớn
	Nặn
	- Nặn con giun
- Nặn thức ăn cho gà, vịt...
	Lớp
	Lớp học
	HĐCCĐ
	
	

	

Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnhvực
	Tổng số
	25
	25
	31

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	10
	12
	14

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	1
	2
	2

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	5
	5
	6

	
	
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
	9
	6
	9

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	4
	2
	2

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1

	
	
	Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng)
	6
	5
	6

	
	
	Chơi - tập ngoài trời
	1
	3
	2

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	4
	4
	4

	
	
	Chơi – tập theo ý thích (buổi chiều)
	4
	5
	6

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0

	
	
	Chơi – tập có chủ định (buổi sáng
	5
	5
	10

	
	
	Chia cụ thể
	Giờ thể chất
	1
	1
	2

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	2

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	2

	
	
	
	Giờ TCKNXH&TM
	2
	2
	4



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Gia đình nhà gà
	1
	Từ 14 /03 đến 18/03
	
	

	Những chú vịt dễ thương
	1
	Từ 21/03 đến  25/03
	
	

	Đôi bạn nhỏ “Cún con, mèo con”
	2
	Từ 28/03 đến  08/04
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1
“Gia đình nhà gà”
	Nhánh 2 
“Những chú vịt dễ thương”
	Nhánh 3
Đôi bạn nhỏ 
“ Cún con, mèo con”

	Giáo viên
	- Thiết kế môi trường về những chú gà ( gà trống, gà mái, gà con, ....)
- Liên hệ với phụ huynh làm một số video về gà trống, gà mái, gà con.
- Đồ chơi, tranh ảnh về gà trống, gà mái, gà con ở nhiều trạng thái khác nhau.
- Con vật thật: Gà trống, gà mái, gà con
- Lồng gà to
- Chuẩn bị các nguyên, phế liệu phù hợp với chủ đề: Hộp giấy, chai lọ, bìa giấy gói hoa, .....
- Trao đổi trước với phụ huynh về việc giúp trẻ hiểu thêm về: Tên gọi, tiếng kêu, màu lông, đuôi.... của gà trống, gà mái, gà con.
- Bài hát: Con gà trống, Gà trống Mèo con và Cún con, Đàn gà con, Đàn gà trong sân, ....
- Bài thơ: Chú gà con, Chú gà trống nhỏ, Gà mẹ và gà con, ngủ rồi, Tìm ổ…
- Câu chuyện: Đôi bạn nhỏ, Gà mái  hoa mơ…
	- Sưu tầm video về các hoạt động của những chú vịt đáng yêu hoặc liên hệ với phụ huynh quay video ở nhà (nếu có).
- Một số đồ chơi, lô tô, tranh có hình ảnh con vịt khác nhau. 
- Sưu tầm một số video trên mạng về những chú vịt .....
- Con vật thật ( vịt to, vịt con); chuồng.
- Các nguyên phế liệu, lõi giấy, lõi chỉ, bìa cứng, giấy màu, .......
- Bài hát: Đàn vịt con, một con vịt...

- Bài thơ: Ông cháu nhà vịt,
- Câu chuyện: Đôi bạn nhỏ, quả trứng,.......

	- Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật nuôi gần gũi trong gia đình: Con chó, con mèo.
- Sưu tầm tranh ảnh, video về con chó con mèo.
- Trao đổi với phụ huynh quay các video về con chó, con mèo tại nhà cùng với trẻ.
- Con chó, con mèo thật.
- Phối kết hợp với phụ huynh cho trẻ có một số hiểu biết trước về tên gọi, tiếng kêu, màu lông, ... của con chó, con mèo.
- Bài hát: Chú mèo; gà trống, mèo con và cún con; Là con mèo; .....
- Bài thơ: Mèo con đi học, Con mèo, cún con, Năm mảnh gỗ.....
- Câu truyện: Mèo thích ăn cá, Chiếc áo mới, Các bạn của mèo con


	Nhà trường
	- Cung cấp, bổ sung thêm nguyên học liệu cần thiết.
- Tạo môi trường bên ngoài, bổ sung thêm một số con vật: Gà con,gà trống, gà mái, mèo, cá cảnh, chim câu, .... phục vụ cô và trẻ quan sát thực tế.
- Thiết kế môi trường giáo dục trong các phòng chức năng với chủ đề “ Những con vật đáng yêu”.
- Tu bổ khu vui chơi cát, nước cho trẻ hoạt động.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ sách truyện, tranh ảnh về một số con vật gần gũi
- Quay video về một số con vật tại nhà ( nếu có)
- Sưu tầm 1 số con vật thật gần gũi: Chó, mèo, thỏ, .....
- Trò chuyện cùng trẻ về một số con vật gần gũi: con gà, con chó, con vịt......
- Cung cấp phế liệu phù hợp ( chai, lọ, hộp, lõi chỉ, giấy, bìa, ...)


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “ GIA ĐÌNH NHÀ GÀ”

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Tiếp tục rèn lễ giáo và giúp đỡ trẻ cất được đồ dùng đúng nơi quy định.
- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định.
- Đọc các bài thơ, ca dao đồng dao về con vật: Con mèo mà trèo cây cau, con gà cục tác lá chanh...
- Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình: con chó, con gà, con mèo, con vịt, .....
- Nghe các bài hát về các con vật nuôi trong gia đình: Con gà trống, Đàn gà trong sân, Một con vịt, Là con mèo,.....
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi mới ở góc hoạt động với đồ vật ( TC: gia đình nhà gà....)
- Xem sách, tranh ảnh về con gà, vịt, chó mèo..., chơi góc sách.
- Chơi trò chơi : Xếp hình, xếp nhà các con vật; Bắt chước tiếng  gà gáy, ......
	

	2
	Thể dục sáng
	+ Bé cùng chuyển động: Cho trẻ làm đàn gà con nối đuôi nhau đi thành vòng tròn với các kiểu đi nhanh, chậm nhấc cao chân, sau đó đứng lại thành vòng tròn.
+ Bạn nào giỏi hơn: Hoạt động tập với bài  “ Chú gà trống”
- Động tác 1: Hô hấp (Hít thở => Làm tiếng gà gáyò ó o.....)
- Động tác 2: Tay ( Tay giang ngang, hạ xuống =>Làm động tác gà vỗ cánh)
- Động tác 3: Bụng, lườn (Nghiêng người sang 2 bên => Làm động tác gà kiếm mồi )
- Động tác 4: Chân (Hai chân dậm xuống đất =>Gà bới đất)
+ Trò chơi: Gà vào vườn rau
+ Bé về bến : Bắt chước “ đàn gà con” đi lại nhẹ nhàng vài vòng.
	

	3
	Chơi,tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 14/03/2022
PTTC
- Vui cùng mèo con (Tung bắt bóng cùng cô)
	Ngày 15/03/2022
PTNT
- Khám phá gia đình nhà gà
	Ngày 16/3/2022
PTNN
- Thơ: Gà gáy
	Ngày 17/03/2022
TCKNXH &TM
- Nặn con giun
	Ngày 18/03/2022
TCKNXH&TM
· DH: Con gà trống
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 21/03/2022
PTTC
- Gà con tìm ổ (Đi bước vào các cô)
	Ngày 22/03/2022
PTNT
- Nhận biết 1 và nhiều
	Ngày 23/03/2022
PTNN
- Truyện:Quả trứng
	Ngày 24/03/2022
TCKNXH&TM
- Xé thức ăn cho vịt
	Ngày 25/03/2022
TCKNXH&TM
- Vận động: Đàn vịt con
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 28/03/2022
PTTC
- Mèo con chui qua cổng (Bò chui qua cổng)
	Ngày 29/03/2022
PTNT
- Nhận biết con chó, con mèo
	Ngày 30/03/2022
PTNN
- Thơ: Cún con
	Ngày 31/03/2022
TCKNXH&TM
- Tô màu chú cún con
	Ngày 01/04/2022
TCKNXH&TM
- Dạy hát: Gà trống, mèo con, cún con
	

	
	
	Tuần  4
	Ngày 04/04/2022
PTTC
- Gà con đi qua khe núi 25-30cm (Đi trong đường hẹp)
	Ngày 05/04/2022
PTNT
- Nhận biết phân biệt to - nhỏ
	Ngày 06/04/2022
PTNN
- Truyện: Các bạn của mèo
	Ngày 07/04/2022
TCKNXH & TM
- Vẽ ria mép cho mèo
	Ngày 08/04/2022
TCKNXH & TM
- Nghe hát: Chú mèo con
	

	4
	Chơi, tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 14/03/2022
-  Quan sát con gà trống- gà mái
- TCVĐ: Bắt chước tiếng kêu, tạo dáng về gia đình gà.
· Chơi tự do
	Ngày 15/03/2022
- Quan sát sắc màu hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do

	Ngày 16/03/2022
- Quan sát đàn gà con
- TCVĐ: Gà con tìm mẹ
· Chơi tự do
	Ngày 17/03/2022
-  Thóc vàng của ai (cho gà ăn)
- TCVĐ: Chim xinh
- Chơi tự do
	Ngày 18/03/2022
- Quan sát hoa mào gà
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 21/03/2022
-  Bé trải nghiệm (Quan sát con vịt và thể hiện cảm xúc với con vịt)
- TCVĐ: Bắt vịt
- Chơi tự do
	Ngày 22/03/2022
- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định
- TCVĐ: Thùng rác ở đâu?
- Chơi tự do
	Ngày 23/03/2022
- Bé chăm sóc cây
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ.
· Chơi tự do
	Ngày 24/03/2022
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Vịt đẻ trứng
- Chơi tự do
	Ngày 25/03/2022
- Quan sát vận động của con vịt
- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 28/03/2022
- Bé trải nghiệm (Bé chăm sóc, chơi cùng cún con)
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
· Chơi tự do
	Ngày 29/03/2022
- Ngắm, trò chuyện về giàn hoa giấy
- TCVĐ: Tung bóng cùng cô
- Chơi tự do
	Ngày 30/03/2022
-  Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Con muỗi
- Chơi tự do
	Ngày 31/03/2022
- Bé chăm sóc vườn rau
- TCVĐ: Gieo hạt
· Chơi tự do
	Ngày 01/04/2022
- Chơi cùng cún con (Quan sát, thể hiện cảm xúc và vận động cùng cún con)
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 04/04/2022
- Quan sát con mèo
- TCVĐ: chơi dung dăng dung dẻ
· Chơi tự do
	Ngày 05/04/2022
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Con muỗi
- Chơi tự do
	Ngày 06/04/2022
- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
	Ngày 07/04/2022
- Mèo con ăn gì (Quan sát con mèo và thể hiện cảm xúc với con mèo)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	Ngày 08/04/2022
- Quan sát cây khế
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do
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	Chơi, tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	a.  Thao tác vai
	- Hình thành và rèn cho trẻ mối quan hệ tích cực với mọi người: Thích chơi cạnh cạn, không tranh giành đồ chơi của bạn, biết giao tiếp trò chuyện cùng cô và các bạn trong lớp.
- Tập chăm sóc các con vật:
+ Cho các con vật ăn
+ Khám bệnh cho con vật nuôi
	- Cô giới thiệu cho trẻ biết được những đồ chơi có trong góc chơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi và chơi cùng trẻ.
- Trẻ biết lấy đúng thức ăn cho các con vật .
- Biết khám bệnh, chăm sóc các con vật.
- Biết cho các con vật về đúng chuồng, ổ của chúng.
	- Đồ dùng: 
+ Thức ăn: thóc, cơm, cá, giun, .....
+ Thuốc, nước uống, ......
+ Chuồng, ổ, ......
- Một số tranh mẫu gợi ý chăm sóc, cho các con vật: con chó, con mèo, con gà, con vịt,..... 

	

	
	Chơi, tập theo ý thích buổi sáng
	b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Phát triển ở trẻ khả năng quan sát, ôn nhận biết tên gọi gà trống, gà mái, gà con,....

- Rèn các thao tác cầm nắm, so hình, dính dán,  xếp chồng, xếp sát, xếp cạnh, xâu luồn, cài cởi cúc, khi sử dụng các đồ vật
- Ôn luyện khả năng quan sát phát hiện, tìm, nhận ra các bộ phận còn thiếu của con vật.

- Phát triển ngôn ngữ, diễn đạt được to hơn – nhỏ hơn; Nhiều hơn – ít hơn.
	- TC: Bé nào thông minh ( Trẻ tìm và gắn hình ảnh con vật vào đúng tranh: con gà, con chó, con vịt, con mèo ở các tư thế khác nhau)
- Chơi xếp hàng rào, khu vườn nuôi gà, xếp chuồng, ổ, ao hồ, ....
- Trẻ biết ghép các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật thành các con vật.
- TC: Tay ai khéo (Trẻ xâu luồn  hình các con vật, cài cởi cúc,)


- TC: Ai khéo nhất (Trẻ biết tìm và gắn các bộ phận còn thiếu để tạo thành con vật hoàn chỉnh.)
- TC: Ai xếp giỏ hơn (Trẻ dính các khối hộp to, nhỏ tạo thành hình các con chó, con mèo, con gà, con vịt.)
- TC: Gia đình nhà mèo: (Trẻ gắn tranh con vật to nhỏ, màu sắc theo tranh.
- TC: Vịt mẹ vịt con
	- Tranh vẽ gợi ý mẫu các con vật: con chó, con gà, con mèo, con vịt.

- Gạch, bộ lắp ghép, bộ lắp nút, thảm cỏ, mô hình các con vật nuôi......
- Các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật có kích thước khác nhau.

- Các con vật rời, đục lỗ; dây xâu...



- Tranh mẫu con vật và các bộ phận rời để trẻ ghép thành hình con vật.



- Các khối hộp to – nhỏ khác nhau.
- Tranh lô tô to - nhỏ, màu sắc các con vật : chó, mèo, gà, vịt.
- Tranh ảnh vịt mẹ - vịt con
	

	
	Chơi, tập theo ý thích buổi sáng
	c. Nghệ thuật
	- Trẻ cảm nhận được nét đẹp ngộ nghĩnh đáng yêu của các con vật về màu sắc, hình dáng, tập thể hiện trong các hoạt động: Di màu, xé dán, nặn.
- Ôn luyện kĩ năng tập cầm bút, di màu nguệch ngoặc, chơi với màu nước: Chấm bông tăm các con vật
- Luyện tập sử dụng sự khéo léo của bàn tay, ngón tay: Vo giấy, xé vụn giấy,….
- Trẻ thích chơi với đất nặn. Luyện kỹ năng lăn dài tạo thành con giun.

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi hát, vận động qua bài hát về các con vật.
	- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút bằng tay phải, di màu, di kín hình, vào trong hình.




- TC: Họa sí nhí (Trẻ tập chấm màu nước làm thóc, vẽ nguệch ngoạc làm giun….)



- TC: Tay ai khéo (Hướng dẫn trẻ cách cầm giấy, xé vụn làm thức ăn cho con vật. Biết cách vò giấy tạo thành quả trứng. Xé dán các con vật thành bức tranh, vò giấy làm ổ gà...)
- Trẻ biết làm các con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau: hộp giấy, chai, lọ, .... 
- Hướng dẫn trẻ trẻ làm mềm đất; biết dùng lòng bàn tay phải để lăn dài, lăn dọc để tạo thành con giun
- TC: Ca sĩ nhí (Trẻ tự tin thể hiệnvà vận động đúng giai điệu bài hát: Con gà trống; Một con vịt; Là con mèo…)
	- Sáp màu, tranh rỗng, sáp màu,cọ vẽ, tranh rỗng các con vật: gà, vịt, chó mèo, ......
- Một số tranh các con vật được bọc bóng kính để trẻ vẽ thêm các chi tiết.


- Giấy màu, sáp màu, hộp giấy, chai lọ nhựa, màu nước, cọ vẽ...




- Giấy vụn, hồ dán, giấy A4, giấy nhiều màu...


- Đất nặn, bảng, mẫu của cô, khăn lau...



- Mũ múa các con vật: chó, mèo, vịt, gà.
- Thanh gõ, trống, xắc xô, .....
	

	
	Chơi, tập theo ý thích buổi sáng
	d. Sách, truyện
	- Hình thành khả năng khéo léo khi lật giở từng trang sách và biết xem sách đúng chiều. 
- Thích cầm sách và đọc sách
- Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc sách và trả lời các câu hỏi theo nội dung câu chuyện..
- Trẻ tập kể chuyện theo tranh, rối
	- TC: Những trang sách lý thú (Cô hướng dẫn trẻ cách cầm sách đúng chiều, lật giở trang sách và đặt câu hỏi để trẻ nhận biết được những hình ảnh có trong sách chuyện.)
- Cô và trẻ cùng xem tranh truyện.

- Hướng dẫn trẻ tập kể chuyện theo tranh trong sách, kể chuyện cùng rối.



	- Tranh gợi ý bé đang xem sách



- Sách truyện

- Các con rối: Chó, con mèo, con vịt, con gà rời để trẻ kể chuyện.
	


	
	Chơi, tập theo ý thích buổi sáng
	đ. Vận động
	- Phát triển ở trẻ sự phối hợp khéo léo giữa thị giác và tay chân trong khi vận động.
- Củng cố, ôn luyện một số kỹ năng vận động:
+ Bò chui qua cổng
+ Đi bước vào các ô
+ Tung bắt bóng
	- Hướng dẫn trẻ chơi với những đồ chơi trẻ thích:
+ Vịt con tìm ổ
+ Mèo con đi qua khe núi 
+ Mèo con chui qua cổng hoa, qua hang
+ Vui cùng gà con
+ Lăn bóng
………..
	- Một số tranh gợi ý các trò chơi
- Một số đồ dùng vận động: Cổng chui, vòng tròn, bóng nhựa to- nhỏ, nhà bóng, ……
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Bé uống nước giỏi ghê (Bé biết cầm ca uống nước, úp ca lên giá, )
- Bé ăn chóng lớn ( Ăn cơm và được ăn các loại thức ăn khác nhau. Giáo dục trẻ ăn, uống chín)
- Ai được khen nhiều nhất (Trẻ biết cầm thìa xúc cơm, nhặt cơm vãi vào đĩa, lau tay bẩn vào khăn. Có thói quen cất bát, thìa sau ăn....)
- Thi ai ăn nhanh hơn ( Trẻ thích ăn các loại thức ăn khác nhau, ăn ngon, ăn hết xuất)
- Bé tập bê ghế và thu dọn ghế trước, sau ăn.
- Bé giữ vệ sinh sạch sẽ (Rửa tay, lau mặt, lau miệng trước và sau giờ ăn, rửa tay sau khi đi vệ sinh)
- Bé nào giỏi (Biết nói với người lớn khi có nhu cầu đi vệ sinh. Xếp dép đúng nơi quy định.)
- Giấc mơ ngọt ngào (Trẻ chuẩn bị chỗ ngủ cùng cô, có thói quen ngủ một giấc trưa. Tự lấy gối và cất gối sau khi ngủ dậy.)
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	Chơi, tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 14/03/2022
- Mở chủ đề” Tạo cảm xúc hứng thú thích tìm hiểu về gà trống, gà mái, gà con”
- Trẻ chơi trong góc hoạt động với đồ vật
	Ngày 15/03/2022
-  Hoạt động phòng sách
- Chơi tự chọn
	Ngày 16/03/2022
- Nghe đọc đồng dao về con gà
- Chơi tự chọn
	Ngày 17/03/2022
- Làm quen bài hát “Con gà trống”
- Trẻ chơi tại góc nghệ thuật
	Ngày 18/03/2022
- Hoạt động trong phòng  Kidsmart .
- Hoạt động nêu gương cuối tuần
- Chơi tự chọn
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 21/03/2022
-  Hoạt động phòng nghệ thuật
- Chơi tự chọn
	Ngày 22/03/2022
- Làm quen câu truyện “Quả trứng”
- Trẻ chơi góc sách
	Ngày 23/03/2022
- Chơi trò chơi bắt chước tiếng kêu của con vật: ( gà, vịt)
- Chơi tự chọn
	Ngày 24/03/2022
- Hoạt động phòng Kidsmart
- Chơi tự chọn
	Ngày 25/03/2022
- Ôn vận động bài hát “Một con vịt”
- Hoạt động nêu gương cuối tuần
- Chơi tự chọn
	

	
	Chơi, tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 3
	Ngày 28/03/2022
- TC: Tìm đồ vật mới cất dấu         ( Tìm cún con..)
- Chơi tự chọn
	Ngày 29/03/2022
- Hoạt động phòng nghệ thuật
- Chơi TC con chim xinh
	Ngày 30/03/2022
- Ôn bàithơ “Cún con”
- Chơi tự chọn
	Ngày 31/03/2022
- TC: Ai tinh mắt (Xem tranh ảnh, video để nhận biết nguy cơ không an toàn
- Chơi tự chọn
	Ngày 01/04/2022
-  Hoạt động phòng sách
- Hoạt động nêu gương cuối tuần
- Chơi tự chọn
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 04/04/2022
- Hoạt động phòng kismat
- Chơi tự chọn
	Ngày 05/04/2022
- Đọc bài thơ ca dao: Con mèo mà trèo cây cau
- Chơi TC mèo đuổi chuột
	Ngày 06/04/2022
- Ôn lại câu truyện “Các bạn của mèo”
- Trẻ chơi góc sách
	Ngày 07/04/2022
- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định
- Chơi tự chọn
	Ngày 08/04/2022
- Hoạt động phòng nghệ thuật
- Hoạt động nêu gương cuối tuần
- Chơi tự chọn
	











GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊCH NHÁNH 1
Thứ hai, ngày 14 tháng 03 năm 2022
Hoạt động chơi - tập có chủ đích:Vui cùng gà con 
Lĩnh vực: PTTC.
1.Mục đích - yêu cầu
· Phát triển khả năng phối hợp thị giác với vận động của cánh tay.
· Biết phối hợp tay chân, dùng sức mạnh của cánh tay tung bắt bóng với cô ở khoảng cách 0,7m
· Hứng thú, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động cùng cô
2. Chuẩn bị
· Mỗi trẻ 1 quả bóng, vạch xuất phát
· Nhạc bài hát: “ Đàn gà trong sân”..
· Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, trang phục gọn gàng.
3.Tiến hành
* Ổn định tổ chức
· Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình
· Cô cùng trẻ đến thăm nhà gà trống
Hoạt động 1: Những chú gà đi khéo:
· Cho trẻ làm đàn gà đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi thường, đi nhấc cao chân, chạy nhanh, chạy chậm, ….. theo giai điệu bài hát “ Đàn gà trong sân”..
Hoạt động 2: Vui cùng gà con
* Tập bài tập phát triển chung: Tập với bóng
· ĐT1: Giơ bóng lên cao – xuống thấp
· ĐT2: Nhặt bóng
· ĐT3: Bóng nảy
· ĐTNM: ĐT1 ( Giơ bóng lên cao- xuống thấp)
* VĐCB: Vui cùng gà con ( Bóng nào cao hơn)
· Cho mỗi trẻ 1 quả bóng, tự trẻ tung theo ý thích của trẻ: ném bóng, tung bóng, đá bóng, .....
· Cô giới thiệu tên vận động “Tung bắt bóng cùng cô”
· Cô tập mẫu lần 1 không phân tích
· Tập mẫu lần 2 ( lần 2 kết hợp phân tích): Đứng đối diện với cô ở khoảng cách 0,7m. Tư thế chuẩn bị cầm bóng bằng 2 tay. Khi có hiệu dùng sức mạnh của cánh tay tung bóng về phía người đối diện. Người đối diện bắt bóng bằng 2 tay và tung bóng ngược lại.
· Cho 1 - 2 trẻ lên tập ( Cho trẻ nhận xét - cô chú ý sủa sai)
· Thi đua lần lượt 2 trẻ lên tập cùng.
· Khuyến khích trẻ dùng sức của cánh tay để tung bóng với người đối diện ở khoảng cách 0,7m
* TCVĐ:  Gà con trổ tài
· Cô giới thiệu tên trò chơi “ Bóng nảy nhanh - chậm”. 
· Cách chơi : Cô đập bóng xuống để quả bóng nảy. Trẻ nhảy theo nhịp nảy của quả bóng. Bóng nảy nhanh, nảy chậm thì trẻ nhảy nhanh nhảy chậm.
· Cô và trẻ cùng chơi.
Hoạt động 3: Gà con dạo chơi
· Trẻ bắt chước các chú gà cầm bóng đi dạo vòng tròn nhẹ nhàng quanh lớp rồi cất bóng vào rổ
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· Trẻ có thể lực trẻ tốt, nhanh nhẹn.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· Trẻ có nề nếp trong mọi hoạt động.
· Trẻ có hứng thú, hợp tác cùng cô trong hoạt động.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· 90% trẻ thực hiện đúng vận động.
· Trẻ biết dùng sức của cánh tay để tung bóng với người đối diện.
· Một số cháu chưa nhanh nhẹn trong hoạt động, cô cần động viên khuyến khích trẻ và rèn kỹ năng cho trẻ ở các hoạt động khác như cháu: Đức Anh, Thùy Linh, Kim Anh, .....
***
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2022
Hoạt động chơi - tập có chủ đích: Khám phá gia đình nhà gà
Thuộc lĩnh vực: PTNT
1. Mục đích yêu cầu:
· Phát triển khả năng quan sát chú ý, ghi nhớ, thích tìm hiểu và khám phá về con gà: Gà trống, gà mái, gà con.
· Nhận biết tên gọi và một số đặc điểm của gà con, gà mái và gà trống qua tiếng kêu, màu lông, đuôi, hoạt động của chúng.
· Biết quan tâm, chăm sóc và yêu quý những chú gà.
2. Chuẩn bị
· Con vật thật: Gà trống, gà mái, gà con
· Lồng gà to, thức ăn cho gà, mô hình vườn
· Nhạc bài hát: Con gà con, Đàn gà trong sân
3. Hướng dẫn thực hiện
* Ổn định tổ chức
· Cô cùng trẻ hát theo nhạc bài “Đàn gà trong sân”
· [bookmark: more]Các con vừa hát bài hát về con gì?
· Cho trẻ nghe tiếng kêu và đoán con vật .
Hoạt động 1: Khám phá gia đình nhà gà
·  Đố bé biết tiếng con gì kêu?
· Cho trẻ tìm xem tiếng kêu phát ra từ đâu. (cho trẻ đi tìm….)
· Cô và trẻ đứng xung quanh chiếc lồng gà và đoán 
· Cô mở khăn ra cho trẻ quan sát con gà và đàm thoại.
  + Con gì đây?
  + Cô chỉ vào mào gà và hỏi: - Con gà trống có cái gì đây?
                                               - Mào gà trống màu gì? ( Chúng mình cùng đưa tay lên đầu làm chiếc mào gà nào. )
  + Cô chỉ vào từng bộ phận con gà và hỏi: Đây là cái gì? ( đuôi, cánh, lông, chân, .….)
  + Gà trống kêu như thế nào? Chúng mình cùng làm tiếng kêu của gà trống nào!
  + Gà trống ăn gì?
· Cô cho trẻ chơi TC: Trời tối trời sáng và cho gà mái, gà con xuất hiện
  + Cô có con gì đây? ( gà mái, gà con )
  + Gà mái đâu? Đâu là gà con?
  + Đầu gà mái có gì? ( có mào). Mào gà màu gì? Đầu gà con có mào không?
  + Gà trống, gà mái, gà con bạn nào có mào to nhất?
  + Đuôi gà mái có đẹp như đuôi gà trống không? Đuôi gà mái dài hay ngắn?
  + Chân gà đâu? Chân gà để làm gì? ( để đi, chạy, đứng )
  + Gà mái kêu như thế nào, gà con kêu làm sao? ( cho trẻ làm tiếng kêu gà mái, gà con)
  + Gà ăn gì? ( gà ăn thóc ) 
· Bạn gà đói rồi chúng mình phải làm gì? ( cho ăn)
· Cô và trẻ cùng đi và lấy thức ăn cho gà ăn.
Hoạt động 2: Bé chăm sóc gia đình nhà gà
· Cô cho trẻ đi kiếm mồi và cho gà ăn
· Cô hướng dẫn trẻ cách cho gà ăn -> Trẻ làm gà mổ thóc
· Trò chơi : Chơi cùng gia đình nhà gà
· Cô cho trẻ bắt trước tiếng kêu và các hoạt động của chúng: gà vỗ cách, gà đi kiếm mồi, gà mổ thóc, ….
· Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát bài hát: Đàn gà trong sân
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· Trẻ khỏe mạnh, tự tin trong các hoạt động.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· Đa số trẻ vui vẻ, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động.
· Hoạt động ngoài trời bạn Gia Bảo chưa hợp tác với cô
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· 85% trẻ trả lời to, rõ ràng đủ câu.
· Trẻ gọi đúng tên và đặc điểm nổi bật của các con gà.
· Một số cháu còn nhút nhát, chưa trả lời to, rõ ràng. Cô cần chú ý rèn trẻ mạnh dạn hơn, nói to rõ ràng mọi lúc mọi nơi như cháu: Phương Huyền, Khánh Vy, Hải Nam, Tiến Anh, .....
***

Thứ tư, ngày 16 tháng 03 năm 2022
Hoạt động chơi - tập có chủ đích: Thơ “Gà gáy”
Thuộc lĩnh vực: PTNN
1. Mục đích yêu cầu
· Phát triển khả năng nghe hiểu nội dung bài thơ.
· Trẻ đọc thuộc thơ và các bạn.
· Trẻ hiểu và trả lời được một số câu hỏi theo nội dung bài thơ.
2.Chuẩn bị:
· Sân khấu rối, các nhân vật trong bài thơ.
· Mũ gà trống cho trẻ
· Nhạc bài hát: Con gà trống
3. Tiến hành:
* Gia đình nhà gà
· Cô và trẻ cùng chơi trò chơi bắt trước vận động và tiếng kêu của gà.
   + Gà vỗ cánh
   + Gà kiếm mồi
   + Gà bới đất tìm giun
   + Gà gáy
Hoạt động 1: Bé cùng cô đọc thơ “ Gà gáy”
· Buổi sáng gà gáy để làm gì? (để đánh thức mọi người dậy)
· Cô cháu mình cùng đọc bài thơ: “Gà gáy”  ( nhà thơ -  Phạm Hổ) nhé!
· Cô đọc lần 1 bằng lời, kết hợp ánh mắt, cử chỉ điệu bộ
= > Giảng nội dung bài thơ: Các con ạ, mỗi khi trời sáng, các chú gà trống lại đua nhau gáy ò ó o o ... để gọi mọi người thức dậy đi làm, còn chúng mình thì đi tới trường với cô đấy!
· Cô đọc cho trẻ nghe lần 2 kết hợp với sân khấu rối.
· Bây giờ cô cháu mình cùng đọc bài thơ nhé ( cho cả lớp đọc 2-3 lần). 
· Trẻ đọc cùng cô
· Cho trẻ đi đến nhà các con  vật đọc cho các bạn nghe.
· Cô cho cả lớp đọc lại cùng cô 1 lần
Hoạt động 2:Bé chơi cùng cô
+ Các con nghe cô đọc bài thơ gi?
+ Bài thơ có con gì?
+ Gà thường gáy vào lúc nào và kêu như thế nào?
· Trò chơi : Bắt chước vận động  và tiếng kêu của gà trống .
* Kết thúc: Cô và trẻ làm những chú gà trống đi kiếm mồi.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· Bạn Tùng Lâm bị sổ mũi, cô trao đổi với phụ huynh khi trả trẻ.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· Trẻ vui vẻ tới lớp, tới trường.
· Trẻ hứng thú khi đọc thơ cùng cô và các bạn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· 87% trẻ biết đọc thơ.
· Trẻ đọc thuộc bài thơ, đọc to rõ ràng.
· Một số cháu còn ngọng khi đọc thơ. Cô cần trao đổi và rèn trẻ nhiều hơn như cháu: Phương Huyền, Khánh Vy, Hải Nam.
***
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2022
Hoạt động chơi - tập có chủ đích:  Nặn con giun
Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH & TM
1. Mục đích yêu cầu:
· Trẻ thích tham gia hoạt động chơi với đất nặn, thích thú khi tạo ra những con giun có những màu sắc khác nhau.
· Trẻ biết dùng bàn tay, ngón tay khéo léo sử dụng đất nặn lăn dài, lăn dọc tạo thành con giun
· Trẻ yêu quý sản phẩm của mình
2. Chuẩn bị:
· Sa bàn đàn gà đang kiếm ăn và 1 số con giun nặn mẫu.
· Đất nặn các màu, bảng, đĩa, khăn ẩm
3. Tiến hành :
Hoạt động 1:Đến thăm nhà bạn
· Trò chơi “ Rồng rắn lên mây” :Cô và trẻ cùng đến thăm nhà bạn búp bê, giới thiệu đàn gà nhà bạn búp bê
   + Nhà bạn búp bê nuôi được con gà gì? 
   + Các chú gà đang làm gì? Con gà đang ăn gì? Màu gì?
Hoạt động 2:Bé nặn giun cho gà ăn
· Cô tạo tình huống bạn gà đang đói cần có nhiều giun để ăn. Chúng mình cùng đi tìm giun cho gà ăn:
- Cô làm mẫu và phân tích cách nặn : nhào đất cho mềm -> Để đất xuống bảng -> tay trái giữ bảng, tay phải đặt lên miếng đất và dùng lòng bàn tay lăn đi lăn lại miếng đất cho dài để  tạo thành con giun.
* Trò chơi :Bé thi nặn giun cho gà
· Cô và trẻ làm động tác mô phỏng ( lăn đi lăn lại) .
· Cho trẻ chia làm nhóm nhỏ để nặn.
· Cô quan sát,giúp đỡ, nhắc nhở trẻ làm động tác lăn đi lăn lại để tạo thành con giun.
Hoạt động 3:Bé cho gà ăn.
· Cho trẻ cầm những con giun trẻ nặn đến cho gà ăn.
· Bé nặn được con gì?
· Màu gì?
· Con nào to? Con nào nhỏ?.
*Kết thúc: Cô cho trẻ mang giun cho bạn gà ăn.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· Trẻ khỏe mạnh, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· Trẻ tự tin, hào hứng chơi với đất nặn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· Đa số trẻ thực hiện được theo yêu cầu của cô ( biết nặn con giun)
· Trẻ biết làm mềm đất, lăn dài, lăn dọc tạo thành con giun.
· 90% trẻ biết bày tỏ nhu cầu của bản thân cùng cô ( lấy nước uống, đi vệ sinh,....)
[bookmark: _GoBack]***

Thứ sáu, ngày 18 tháng 03 năm 2022
Hoạt động chơi - tập có chủ đích: Dạy hát “Con gà trống”
Thuộc lĩnh vực: PTTCKNXH & TM
1. Mục đích yêu cầu:
· Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát “ Con gà trống”. Bước đầu hát được theo cô giai điệu và lời ca của bài hát.
· Trẻ hứng thú khi được nghe cô hát 
· Rèn khả năng nghe hiểu và phân biệt được nhịp nhanh - chậm của tiếng trống
2. Chuẩn bị :
· Nhạc bài hát: Con gà trống, Đàn gà trong sân
· Mũ gà trống, trống con.
3. Tiến hành :
* Ổn định tổ chức: 
· Cô và trẻ chơi trò chơi “ Si bô khoai’ tìm tranh con gà trống
· Hỏi trẻ con gì đây? Con gà trống gáy như thế nào?
Hoạt động 1: Dạy hát: “Con gà trống”
· Cô giới thiệu tên bài hát: Con gà trống
· Cô hát lần 1 nhẹ nhàng, tình cảm cho trẻ nghe 
· Cô đọc lời bài hát hoặc hát chậm cho trẻ nghe 1-2 lần. 
· Cô hát cùng trẻ 2-3 lần ( cô chú ý sửa sai cho trẻ)
· Cho trẻ thi đua giữa các tổ, nhóm, cá nhân ( Cô khen ngợi, động viên, sửa sai kịp thời cho trẻ khi hát )
· Cho cả lớp hát lại bài hát .
Hoạt động 2: Nghe hát: “Gà trống thổi kèn”
· Có tiếng gáy của 1 chú gà khiến ông mặt trời cũng tỉnh giấc vươn vai, và đó cũng là lời nội dung của bài hát: “ Gà trống thổi kèn”, các con cùng nghe cô hát nhé!
· Cô hát 1-2 lần cho trẻ nghe
· Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô khi nghe hát.
Hoạt động 3:Trò chơi: Nghe và vận động theo nhịp trống
· Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
+  Cách chơi: Khi nghe tiếng trống gõ nhanh thì các con vỗ tay nhanh, tiếng trống gõ chậm các con vỗ tay chậm.
· Trẻ vận động đi kết hợp vỗ tay theo nhịp.
* Kết thúc: Cho trẻ làm những chú gà đi chơi.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· Cháu Phương Anh khi ăn cơm bị nôn trớ, cô trao đổi với phụ huynh vào giờ trả trẻ.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· Trẻ có thái độ vui vẻ, tích cực và có nề nếp tham gia các hoạt động cùng cô.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· Đa số trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi, thể hiện bài hát một cách tự tin cùng cô và các bạn.
· Trẻ biết hưởng ứng cảm xúc khi nghe cô hát và hứng thú với trò chơi âm nhạc.
· Cần rèn thêm kỹ năng ca hát cho cháu: Phương Thảo, Trọng Nghĩa, .....
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